PHẦN I. ĐỌC HIỂU
1. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Nếu như không có cách nào để thay đổi thế giới bên ngoài, hãy thay đổi chính mình, bởi vì đó là điều có thể thay đổi được. Khi bạn tập trung sự chú ý để hoàn thiện bản thân, cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi, thay đổi những điều bạn có thể thay đổi được, và nhìn nhận được sự khác biệt giữa hai điều này, đó là bài học mà chúng ta cần phải theo đuổi suốt cuộc đời.
Ngoài việc thay đổi hành vi của chính mình, bạn có thể thay đổi được thái độ nhìn nhận của bản thân. Khó khăn trắc trở có nhiều tới đâu cũng phải chịu thua trước thái độ và phản ứng của bạn trước chúng. Thái độ tiêu cực khi nhìn nhận một sự việc thường sẽ làm tổn thương lòng tự tin, mài mòn ý chí phấn đấu của con người. Cũng giống như khi nhìn một nửa ly nước, có người nói “chỉ còn nửa ly nước", cũng có người nói “vẫn còn nửa ly nước". Thái độ khác nhau sẽ tạo ra những cuộc đời khác nhau, bạn có thể thay đổi thế giới của chính mình thông qua việc thay đổi cách nhìn và thái độ của bản thân.
( Trích Sống chậm lại rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, NXB Lao động xã hội,2014, tr 13)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên?
Câu 2. Nêu hiệu quả nghệ thuật của từ “chỉ” và từ “vẫn” trong câu văn: Cũng giống như khi nhìn một nửa ly nước, có người nói “chỉ còn nửa ly nước",cũng có người nói “vẫn còn nửa ly nước". 
Câu 3. Anh/ chị hiểu như thế nào câu nói trích trong văn bản: Chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi, thay đổi những điều bạn có thể thay đổi được?
Câu 4.Thông điệp mà anh/ chị tâm đắc nhất qua văn bản là gì? Nêu rõ lí do tại sao chọn thông điệp đó
2. Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
(1) Cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy. Tự học cũng là một cuộc du lịch, du lịch bằng trí óc, một cuộc du lịch say mê gấp trăm lần du lịch bằng chân, vì nó là du lịch trong không gian lẫn thời gian. Những sự hiểu biết của loài người là một thế giới mênh mông. Kể làm sao hết được những vật hữu hình và vô hình mà ta sẽ thấy trong cuộc du lịch bằng sách vở ?
 (2) Ta cũng được tự do, muốn đi đâu thì đi, ngừng đâu thì ngừng. Bạn thích cái xã hội ở thời Đường bên Trung Quốc thì đã có những thi nhân đại tài tả viên “Dạ minh châu” của Đường Minh Hoàng, khúc “Nghê thường vũ y” của Dương Quý Phi cho bạn biết. Tôi thích nghiên cứu đời con kiến, con sâu – mỗi vật là cả một thế giới huyền bí đấy, bạn ạ - thì đã có J.H.Pha-brow và hàng chục nhà sinh vật học khác sẵn sàng kể chuyện cho tôi nghe một cách hóm hỉnh hoặc thi vị.
 (3) Đương học về kinh tế, thấy chán những con số ư? Thì ta bỏ nó đi mà coi cảnh hồ Ba Bể ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai. Hoặc không muốn học nữa thì ta gấp sách lại, chẳng ai ngăn cản ta cả.”
(Trích Tự học - một nhu cầu thời đại - Nguyễn Hiến Lê, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2003)
Câu 1. Hãy ghi lại câu văn nêu khái quát chủ đề của đoạn trích trên.
Câu 2. Trong đoạn (1), tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? 
Câu 3. Hãy giải thích vì sao tác giả lại cho rằng khi “thấy chán những con số” thì “bỏ nó đi mà coi cảnh hồ Ba Bể ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai”? 
Câu 4. Anh/chị hãy nêu ít nhất 02 tác dụng của việc tự học theo quan điểm riêng của mình. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. (0,25 điểm)
3. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Muốn thành người tử tế phải biết xấu hổ. Đó là lời Giáo sư Ngô Bảo Châu, khi kể về một câu chuyện lúc ông học cấp hai. Thầy giáo phát hiện áo mưa của mình xếp trên bàn đã bị cuộn thành quả bóng dưới chân bạn Huy. Khi thầy truy hỏi, chỉ có bạn Huy nhận lỗi. Ông thầy thốt lên: “Tôi rất buồn, vì nhiều người khác không dám nhận lỗi”. Khi đó, Ngô Bảo Châu rất xấu hổ vì làm sai mà không dám nhận. Về sau, ông và vợ mình đều rút ra bài học: muốn thành người tử tế, phải biết xấu hổ.
Tại sao con người cần biết xấu hổ khi làm điều sai, việc xấu, hay nói cách khác, khi phạm lỗi? Câu hỏi này rất quan trọng, vì cách xử sự của một người đối với sự xấu hổ sẽ biểu hiện nhân cách người đó…
Trong quá trình đấu tranh giữa thiện - ác, xấu - tốt trong một con người, sự xấu hổ khi làm điều sai quấy có vai trò đặc biệt. Con người không là thần thánh, nên ai cũng từng lầm lỗi, lớn nhỏ, nặng nhẹ. Sự xấu hổ là cái mà xã hội văn minh gọi là “lương tâm cắn rứt”. Nếu người ta để cho sự xấu hổ chai lỳ đi thì sẽ dần cảm thấy bình thường khi làm điều xấu, ác, và sự tử tế trong người ấy sẽ dần dần biến mất.
Muốn con người trở nên tử tế, hãy dạy cho người đó biết xấu hổ khi làm điều xấu, điều ác. Nhờ biết xấu hổ, người ta sẽ ngần ngại khi phạm lỗi. Nhưng ngay đối với những người đang làm điều sai quấy, cho dù chưa thể chấm dứt ngay hành vi sai trái, sự xấu hổ, cái lương tâm cắn rứt ấy sẽ là lực cản để người ta không dấn sâu hơn vào tội lỗi, và giúp người ta trở lại làm người tử tế vào một lúc nào đó, khi có một cơ hội nào đó.
                                                          (Trích Tử tế à, tử tế ơi, hãy quay lại với người Việt!  )                                           
Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
Câu 2: Theo tác giả, sự xấu hổ có những vai trò gì đối với con người?
Câu 3: Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói sau: Nếu người ta để cho sự xấu hổ chai lỳ đi thì sẽ dần cảm thấy bình thường khi làm điều xấu, ác, và sự tử tế trong người ấy sẽ dần dần biến mất.
4. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Bóng tối của những độc ác, tức tối và hằn học vẫn phủ ngập trong không ít đôi mắt con người.Tại sao những khoảnh khắc kỳ diệu mà chúng ta từng có và đang có lại không thể kéo dài mãi mãi và phủ ngập trên đời sống thế gian này như những tia nắng mặt trời? Tại sao chúng ta lại biến ngôi nhà thế gian của chúng ta thành một nơi của máu chảy, của thù hận, của đối kháng và của những giá lạnh?[...]
Thế giới ngày nay nhiều của cải, vật chất hơn bao giờ hết. Nhưng số lượng của cải, vật chất mà con người làm ra đã không tỷ lệ thuận với hạnh phúc của đời sống mà nhân loại đang sống và đang mơ tới. Thế gian không phải là một cánh rừng nguyên thuỷ và con người không phải là những hoang thú sống trong đó. Nhân loại không phải là những hoang thú với mục đích duy nhất là biến những kẻ yếu hơn hay những quốc gia yếu hơn thành thức ăn cho mình. Nếu chỉ như vậy, thì tiên tri về một ngày tận thế đã bắt đầu hiển lộ những hiện thực đầu tiên của nó[...]
Với lý do đó, Báo VietNamNet cùng nhiều trí thức Việt Nam và trên thế giới, cùng với con người ở mọi tầng lớp xã hội - những con người đang mơ ước và lao động cho một đời sống thanh bình và yêu thương ở nhiều nước trên thế giới chọn ngày 9 tháng 9 hàng năm là "Ngày của Thế gian, ngày Hòa giải và Yêu thương"[...]
Chúng ta hãy cùng nhau sống một ngày như vậy. Sống như vậy không phải sống cho người khác mà sống cho chính cá nhân chúng ta. Bởi khi chúng ta thù hận một ai đó thì bóng tối nặng nề lại trùm phủ chính cõi lòng chúng ta chứ không phải là kẻ mà chúng ta thù hận. Đây là một sự thật mà hầu hết mỗi chúng ta đã trải qua.
(Trích Ngày của hóa giải và yêu thương, Nguyễn Quang Thiều, Theo VietnamNet
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên. (0,5 điểm)
Câu 2. Phân tích tác dụng của phép điệp trong đoạn văn sau: Tại sao những khoảnh khắc kỳ diệu mà chính ta từng có và đang có … của đối kháng và của những giá lạnh?(0,5 điểm)
Câu 3. Vì sao tác giả cho rằng: khi chúng ta thù hận một ai đó thì bóng tối nặng nề lại trùm phủ chính cõi lòng chúng ta chứ không phải là kẻ mà chúng ta thù hận?(1,0 điểm)
Câu 4. Anh/chị có đồng tình với quan điểm: số lượng của cải, vật chất mà con người làm ra đã không tỷ lệ thuận với hạnh phúc của đời sống mà nhân loại đang sống và đang mơ tới? Vì sao?(1,0 điểm)
5. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
   Leo lên đỉnh núi không phải để cắm cờ mà là để vượt qua thách thức, tận hưởng bầu không khí và ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn xung quanh. Leo lên đỉnh cao là để các em có thể nhìn ngắm thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra các em. Hãy đến Paris để tận hưởng cảm giác đắm chìm trong Paris chứ không phải lướt qua đó để ghi Paris vào danh sách các địa điểm các em đã đi qua và tự hào mình là con người từng trải. Tập luyện những suy nghĩ độc lập, sáng tạo và táo bạo không phải để mang lại sự thỏa mãn cho bản thân mà là để đem lại lợi ích cho 6,8 tỷ người trên trái đất của chúng ta. Rồi các em sẽ phát hiện ra sự thật vĩ đại và thú vị mà những kinh nghiệm trong cuộc sống mang lại, đó là lòng vị tha mới chính là điều tốt đẹp nhất mà các em có thể làm cho bản thân mình. Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời thực ra lại đến vào lúc các em nhận ra các em chẳng có gì đặc biệt cả.
   Bởi tất cả mọi người đều như thế.
               (Trích Bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp trường trung học Wellesley
của thầy Hiệu trưởng David McCullough – Theo http://ehapu.edu.vn, ngày 5/6/2012)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2. Anh/Chị hiểu thế nào về câu nói sau: "Leo lên đỉnh núi không phải để cắm cờ mà là để vượt qua thách thức, tận hưởng bầu không khí và ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn xung quanh."?
Câu 3. Theo anh/chị, vì sao tác giả cho rằng: "Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời thực ra lại đến vào lúc các em nhận ra các em chẳng có gì đặc biệt cả."?
Câu 4. Thông điệp nào của đoạn trích trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị?
PHẦN II: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

1. Các dạng đề nghị luận về một tư tưởng, đạo lí thường gặp:
+ Dạng đề trong đó tư tưởng, đạo lí được nói tới một cách trực tiếp.
Ví dụ: 
Đề: Suy nghĩ của anh/chị về đức tính hy sinh hoặc sự tự tin, sự trung thực… của con người trong cuộc sống.
+ Dạng đề trong đó tư tưởng, đạo lí được nói tới một cách gián tiếp: Ở dạng đề này, vấn đề tư tưởng, đạo lí được ẩn trong một câu tục ngữ, một câu danh ngôn, một câu ngạn ngữ, một câu chuyện, một văn bản ngắn… 
Ví dụ:
Đế 1:  Viết một đoạn văn khoảng 20 dòng trình bày ý kiến của anh/chị về câu nói sau đây của nhà văn Nga Lep Tôn-xtôi:
“Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống”.
Đề 2: Viết một đoạn văn khoảng 20 dòng trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói sau: 
“Đời có thể trải qua nhiều giông tố, nhưng không được cúi đầu trước giông tố”
2. Kĩ năng làm văn nghị luận.
a. Phân tích đề
      - Đọc kĩ đề, chú ý từ ngữ quan trọng, những khái niệm khó, nghĩa đen, nghĩa bóng. Chia vế, ngăn đoạn, tìm mối tương quan giữa các vế.
- Xác định ba yêu cầu:
+ Yêu cầu về nội dung: Vấn đề nghị luận là gì? Có bao nhiêu ý cần triển khai? Mối quan hệ giữa các ý như thế nào?
+ Yêu cầu về hình thức: Cần kết hợp các thao tác lập luận giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận.
+ Yêu cầu về phạm vi dẫn chứng: Đời sống văn học, đời sống thực tiễn (chủ yếu là đời sống thực tiễn, lấy những tấm gương điển hình được xã hội biết đến từ xưa đến nay.).
b. Lập dàn ý: 
- Nội dung luận đề cần được triển khai thành hệ thống luận điểm, luận cứ, luận chứng. 
- Cần sắp xếp các ý thành hệ thống chặt chẽ và bao quát nội dung.    
- Cần chú ý các bước cơ bản của bài văn nghị luận về tư tưởng, đạo lí:
+ Giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn luận.
+ Phân tích, chứng minh những mặt đúng, bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề cần bàn luận.
+ Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động.
3. Một số đề bài và cách làm
LÒNG BIẾT ƠN
-	Lòng biết ơn là nhớ tới, ghi nhận, trân trọng công lao của những người đã quan tâm, giúp đỡ mình. Mỗi chúng ta hãy biết nói lời cảm ơn, hơn thế nữa chúng ta phải biết bày tỏ lòng thành kính, cảm phục, vâng lời trước sự quan tâm, giúp đỡ của người khác dành cho mình. Nếu có điều kiện chúng ta có thể quan tâm giúp đỡ ngược lại họ bằng nhiều hình thức khác nhau.(Biết ơn thầy cô, bạn bè, biết ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ chính là lòng hiếu thảo). Khi ai luôn sống biết ơn, thì người đó cũng đang sống trong tương quan thân mật với mọi người. Người biết ơn luôn coi trọng người khác, lòng biết ơn là một nhịp cầu để người đến với người. Lòng biết ơn làm nảy sinh một bầu khí yêu thương, một tinh thần chung với nhiều cảm thông và sẵn sàng sẻ chia. Và lòng biết ơn giúp cho đời người tránh được những ích kỷ chôn vùi con người trong một ốc đảo vắng bóng hai từ  “cám ơn”. Hơn nữa, lòng biết ơn cũng đem lại sức mạnh cho người khác để xây dựng một cuộc sống chân thiện mỹ. Một xã hội mà trong đó mọi người đều ý thức sống tinh thần biết ơn nhau, thì xã hội đó sẽ tốt đẹp biết chừng nào. Vào ngày 27/7 hàng năm, nhân dân ta bày tỏ lòng biết ơn những anh hùng đã hi sinh xương máu, tính mạng vì độc lập tự do của tổ quốc để chúng ta có cuộc sống hòa bình.
- Ai nghĩ rằng, tôi chỉ trở thành người thực sự, khi tự bản thân tôi làm hết mọi chuyện, mà không cần nhờ vả vào ai, và vì thế tôi không cần phải cám ơn ai, thì cuộc đời người đó sẽ không có hai từ biết ơn. Trong cuộc đời này mọi sự đều là dĩ nhiên: Dĩ nhiên là tôi phải được hưởng phúc lợi xã hội. Đương nhiên tôi được người khác chú ý. Nếu mọi chuyện đều dĩ nhiên như vậy, thì lòng biết ơn sẽ “không còn chỗ trú ngụ”,lòng biết ơn đang bị đẩy lui về phía sau, để nhường chỗ cho sự vô ơn, bạc nghĩa. Vì thế thật là đau đớn khi bị mắng là kẻ vô ơn, là "đồ ăn cháo đá bát".  Chúng ta cần biết trân trọng mọi thứ xung quanh để thể hiện lòng biết ơn với mọ người.
LÒNG DŨNG CẢM
	- Lòng dũng cảm là nghị lực, là bản lĩnh, là sức mạnh, là ý chí kiên cường để con người có thể vượt lên mọi gian nan thử thách. để có được sức mạnh chế ngự thiên nhiên, chiến thắng kẻ thù … và nhiều khi là để chiến thắng chính bản thân mình
	- Dù ở nơi đâu, khi làm bất cứ một việc gì, con người đều cần lòng dũng cảm. Trong những cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc chúng ta đã có rất nhiều những tấm gương dũng cảm, vì nước quên thân, luôn sẵn sàng đối mặt với kẻ thù, với khó khăn gian khổ, thậm chí cả hy sinh mất mát. Chú bé Lượm thoăn thoát bước đi dưới làn đạn quân thù để đưa cho được bức thư đề "thượng khẩn". Trong cuộc sống hoà bình, chúng ta vẫn hàng ngày hàng giờ chứng kiến những hành động dũng cảm. Dũng cảm vạch trần những việc làm sai trái của người khác dù đó là những kẻ có chức có quyền, những chiến sĩ công an dũng cảm bắt tội phạm để giữ cho nhân dân có cuộc sống thanh bình, một bạn học sinh sẵn sàng lao xuống dòng nước chảy xiết đề cứu bạn... Lòng dũng cảm là một trong những phẩm chất vô cùng quan trọng của con người. Bởi trong cuộc đời mình, chúng ta luôn phải đối diện với khó khăn, thử thách. 
 - Những con người dũng cảm ấy đã góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Chiến thắng được người khác đã rất khó khăn, nhưng chiến thắng được chính bản thân mình còn khó khăn hơn nhiều. Dũng cảm để nhìn ra và công nhận những sai lầm khuyết điểm của mình. Dũng cảm để chiến thắng những ham muốn cá nhân, những tham vọng và những nhu cầu vô tận của mình.
- Không đủ nghị lực để vượt qua khó khăn, vì hèn nhát, yếu đuối nên đã bao người rơi vào cạm bẫy của những cám dỗ, để rồi trở nên nghiện ngập, trộm cắp… Không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào sự thật, để sửa chữa sai lầm mà bao người ngày càng dấn sâu vào con đường tội lội để rồi khi có đủ dũng khí nhìn lại thì đã quá muộn. 
- Cuộc sống ngày càng khó khăn, để tồn tại con người phải đối diện với bao nhiêu thử thách, gian nan. Nếu không có đủ nghị lực và nếu không có lòng dũng cảm, chúng ta sẽ rất khó có được sự thành công trong cuộc sống. Dũng cảm là một phẩm chất tốt chúng ta cấn tham gia nhiều hoạt động xã hội để rèn luyện lòng dũng cảm 
SỰ TỰ TIN
- Tự tin là niềm tin vào chính bản thân mình.Chúng ta luôn phải có niềm tin  vào chính giá trị, những phẩm chất tốt đẹp đang tồn tại bên trong con người mình, tin vào những thành công, những thành quả mà mình đã đạt được, vào tài năng của mình, những ước mơ tốt đẹp mà mình theo đuổi và tin rằng dù có phải thất bại đi chăng nữa, mình vẫn có thể thực hiện được nó ở những lần sau. Sự tự tin trong cuộc sống có thể được biểu hiện ở những việc làm nhỏ nhất như tự tin thuyết trình bài học trước lớp, tự tin đóng góp phát biểu ý kiến của mình cho tập thể lớp; cho đến những việc làm lớn hơn như tự tin chọn ngành, chọn trường khi thi CĐ, ĐH, tự tin khi nhận nhiệm vụ mới... Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất tự tin vào bản thân vì vây mà người đã một mình ra đi tìm đường cứu nước…Với sự tự tin, chúng ta sẽ tạo được một bản lĩnh vững chắc cho bản thân, từ đó chúng ta có thể xác định rõ: chúng ta là ai trong cuộc đời này, xác định rõ con đường chúng ta sẽ đi trong cuộc đời, sự nghiệp. Chỉ có thế chúng ta mới có thể hình thành và theo đuổi ước mơ đúng đắn của chính bản thân mình để chạm tới thành công. Qua đó, ta có thể thấy được: Tự tin như một nguồn động lực giúp cho ta có thể chấp . Cuộc sống luôn đầy rẫy những thử thách, nếu chúng ta không tự tin vào bản thân mà lại yếu đuối, hèn nhát, tự ti thích dựa dẫm vào kẻ khác thì chúng ta khó lòng vượt qua được khó khăn thử thách để  thành công. Nhưng nếu tự tin quá mức trở nên chủ quan, tự phụ, xem trọng và đề cao cái tôi của mình, xem thường người khác cũng sẽ khó tránh khỏi thất bại. Là một học sinh, trước tiên phải ra sức học tập thật là tốt để tạo cho mình một nền móng kiến thức thật vững chắc, không ngừng ra sức học hỏi để phát huy tài năng bản thân. Mỗi người có thể thực hiện việc rèn luyện từ những công việc làm nhỏ nhất như tự tin giơ tay phát biểu ý kiến của mình trước lớp, khắc phục sự rụt rè sợ sai khi phát biểu xây dựng bài học, tham gia các hoạt động của trường, lớp, đoàn thể, tự tin trong giao tiếp và dũng cảm xung phong nhận lãnh những trách nhiệm phù hợp với sức của mình để thực hiện nó.Tự tin là chiếc chìa khóa dẫn đến sự thành đạt trong cuộc sống, vậy chúng ta hãy rèn luyện nó ngay từ bây giờ để trở thành một con người năng động, bản lĩnh trong xã hội.
LÒNG TỰ TRỌNG
Tự trọng là tự quý mình, coi trọng và và giữ gìn giá trị phẩm cách của mình.. Người có lòng tự trọng biết làm chủ bản thân, luôn chọn cho mình một lý tưởng, hành động hướng về chân – thiện – mỹ, biết rèn luyện bản lĩnh để phát huy mặt mạnh, khắc phục nhược điểm vươn lên trong cuộc sống, không để người khác xem thường.Trong học tập, trong công việc luôn nhiệt tình, có trách nhiệm, trong lối sống  luôn lương thiện, chuẩn mực. Nhân dân Việt nam ta là những con người giàu lòng tự trọng, dù bị kẻ thù áp bức tàn bạo nhưng chúng ta ko chịu đầu hàng, không chịu nhục, luôn kiên cường đấu tranh để giành quyền sống, quyền tự do cho mình. Sống có lòng tự trọng là cách để người khác tôn trọng mình, nâng cao được giá trị bản thân trong mắt mọi người. Chúng ta cần phê phán những người vì sự lười biếng, tham lam, ích kỉ mà đánh mất lòng tự trọng, để mọi người khinh thường. Tự trọng là một đức tính quan trọng làm nên phẩm giá của con người. Chúng ta phải ý thức được giá trị của bản thân mình, có tinh thần phấn đấu tự tu dưỡng về mọi mặt: Mở rộng nâng cao kiến thức và hiểu biết; bồi dưỡng tư tưởng tình cảm cao đẹp; biết kiềm chế trước những ham muốn tầm thường
TINH THẦN TỰ HỌC
 Học là quá trình con người tiếp thu những kiến thức, kĩ năng do người khác truyền lại và tự học là việc con người phát huy những kiến thức, kĩ năng đã được truyền lại một cách tích cực, chủ động bằng chính sức lực, khả năng của riêng mình. Chúng ta tự soạn bài, làm bài tập ở nhà, tự giác phát biểu xây dựng bài mới ở lớp. Chúng ta có thể tự tìm kiếm kiến thức, thông tin qua báo chí, sách vở, qua bạn bè, thầy cô và cả trong cuộc sống. Chủ tịch HCM là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần tự học. Quá trình ra đi tìm đường cứu nước là quá trình người tự học tiếng nước ngoài, tự nghiên cứu luận cương Lê-nin để tìm ra cách giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ. Tự học giúp ta có thể chủ động ghi nhớ sâu hơn các bài giảng trên lớp, tiết kiệm được thời gian, mở rộng được tầm hiểu biết cho bản thân giúp ta có thể nhanh chóng hình thành kĩ năng, củng cố và nâng cao kiến thức đã học. Tự học còn giúp ta rèn luyện tính tự giác và sự sáng tạo cho bản thân. Cần phê phán những người học thụ động, máy móc, học vẹt thiếu sáng tạo, không chịu khó đào sâu tìm tòi, khám phá để mở rộng kiến thức, học trước quên sau. Như thế sẽ khó gặt hái được thành công. Chính vì vậy, tự học là cách tốt nhất giúp ta tiến bộ hơn trong học tập, mang lại một kết quả học tập cao nhất có thể. Nếu chúng ta biết nỗ lực tự học, chúng ta sẽ thành công, sẽ mở được một tương lai rộng mở cho chính mình. Nếu chúng ta học tập thành công, chúng ta sẽ trở thành những người có ích cho xã hội, cho đất nước, đưa đất nước ngày càng đi lên, phát triển đến một tầm cao mới. Chúng ta cần chăm chỉ siêng năng học tập, lập kế hoạch rõ ràng để phát huy tinh thần tự học
LÒNG HIẾU THẢO
Hiếu là hiếu nghĩa, biết ơn người sinh thành dưỡng dục mình, biết cung kính bề trên..
Hiếu thảo với cha mẹ là biết vâng lời cha mẹ và làm cho cha mẹ được vui vẻ, tinh thần được an ổn . Khi cha mẹ già yếu , chúng ta phải chăm sóc nuôi dưỡng . Hiếu thảo với cha mẹ khiến con cái trưởng thành hơn.Lòng hiếu thảo giúp gắn kết các thế hệ trong gia đình, sống trong môi trường tràn ngập lòng yêu thương sự kính trọng lòng biết ơn và cuộc sống này còn gì đẹp đẽ hơn thế. Con cái dù trưởng thành vẫn mãi mãi còn bé bỏng trong vòng tay, tình yêu thương của cha mẹ. Hiếu thảo với cha mẹ thì con cái cũng trưởng thành hơn, nhìn nhận cuộc sống sâu sắc hơn không hời hợt, sống không chỉ biết nhận mà đã biết cho, biết hi sinh. Từ đó mà bao đức tính tốt đẹp nảy sinh từ việc làm, những tấm lòng chí hiếu dù rất nhỏ bé .Hiếu thảo, việc làm bày tỏ lòng hiếu thảo luôn luôn được tôn vinh, ngưỡng mộ, ta coi đó là tiêu chuẩn luân lí đạo đức là nét đẹp văn hóa dân tộc sáng ngời . Những hành động bất hiếu; bỏ rơi cha mẹ già, đánh đập đối xử tàn nhẫn thậm chí còn giết chết cha mẹ vì ma túy thuốc phiện ....Quên ông bà tổ tiên ....của những kẻ đó bị người đời nguyền rủa. Và tất nhiên những kẻ đó có " bao giờ trưởng thành được ". Chúng ta cần tích cực học tập để làm vui lòng cha mẹ, sống lương thiện và làm việc siêng năng để luôn là niềm tự hào của cha mẹ, để có d9ieu2 kiện phụng dưỡng báo đáp công lao trời biển của mẹ cha.

Phần III: VĂN HỌC
HAI ĐỨA TRẺ - THẠCH LAM
1. Tác giả
Thạch Lam 1910 – 1942 tên khai sinh là NguyễnTường Vinh, thuở sống ở quê ngoại: Phố huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Là người đôn hậu và rất tinh tế, Thạch Lam có quan niệm văn chương lành mạnh, tiến bộ và có biệt tài về truyện ngắn. Các tác phẩm của ông chủ yếu khai thác thế giới nội tâm nhân vật với những xúc cảm mong manh, mơ hồ. Mỗi tác phẩm  của ông như một bài thơ trữ tình, giọng điệu điềm đạm nhưng chứa đựng biết bao tình cảm mến yêu chân thành và sự nhạy cảm của tác giả trước những biến thái của cảnh vật và lòng người. Văn TL trong sáng, giản dị, thâm trầm, sâu sắc.
2. Tác phẩm
Nội dung khái quát
- Hai đứa trẻ in trong Nắng trong vườn – 1938 là một trong những tác phẩm đặc sắc, tiêu biểu cho phong cách truyện ngắn Thạch Lam.
- Nội dung trong tâm:
+ Bức tranh phố huyện với cảnh ngày tàn, chợ tàn, những kiếp người tàn tạ qua cảm nhận của hai đứa trẻ
+ Niềm xót thương của nhà văn trước cuộc sống quẩn quanh, tù túng của những người lao động nghèo nơi phố huyện và sự trân trọng, nâng niu những khát vọng vươn ra ánh sáng của người dân nơi đây.
Nội dung cụ thể
- Phố huyện lúc chiều tàn
+ Thiên nhiên: Âm thanh, màu sắc, đường nét – Gợi ấn tượng về một bức tranh quê bình yên, thơ mộng.
+ Con người: Mấy đứa trẻ con nhà ngheo, mẹ con chị tí, gia đình bác Xẩm, bác phở Siêu, bà cụ Thi điên, chị em LA. Mỗi người mỗi cảnh nhưng đều nghèo, đều chung hi vọng một điều gì đó tốt hơn cho cuộc sống bình thường hàng ngày của họ 
+ Tâm trạng Liên: Buồn, động lòng thương những đứa trẻ con nhà nghèo, thương mẹ con chị Tí – Liên là một cô bé có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, giàu lòng trắc ẩn và yêu thương con người.
- Phố huyện lúc đêm khuya
+ Thiên nhiên: Bóng tối bao phủ không gian sinh hoạt của những con người nơi phố huyện gợi ra cuộc đời số phận tối tăm mù mịt của nhưng con người nơi đây
Ánh sáng yếu ớt, le lói như chính cuộc đời, số phận nghèo khổ của những con người nơi phố huyện. Ánh sáng và bóng tối tương phản nhau gợi hình ảnh biểu tượng cho những kiếp người nghèo khổ, lam lũ sống vật vờ, leo lét, tàn lụi trong màn đêm của xã hội thực dân nửa phong kiến.
+ Con người: Cuộc sống tù túng, quẩn quanh, bế tắc, đơn điệu không lối thoát
+ Tâm trạng Liên: Nhớ lại…HN, buồn bã dõi theo…Cảm nhận sâu sắc cuócống tù đọng trong bóng tối, là một cô bé có tấm lòng nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn và yêu thương con người
- Phố huyện lúc tàu đêm đi qua
+ Sáng bừng lên trong chốc lát rồi lại chìm vào bóng tối
+ Tâm trạng Liên: Hân hoan, hạnh phúc khi tàu đến, nuối tiếc lúc tàu qua, đánh thức trong Liên những kí ức về Hà Nội
+ Ý nghĩa: 
- Là biểu tượng của một thế giới thật đáng sống: Sức sống mạnh mẽ của sự giàu sang và rực rỡ ánh sáng, nó đối lập với cuộc sống mỏi mòn, nghèo khổ, tối tăm quẩn quang của người dân phố huyện.
- Là hình ảnh của Hà Nội, của hạnh phúc, của những kí ức tuổi thơ êm đềm.
- Là khát vọng vươn ra ánh sáng, vượt qua cuộc sống tù túng, quẩn quanh, không cam chịu cuộc sống tầm thường, nhạt nhẽo  đang vây quanh.
CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ – NGUYỄN TUÂN
1.  Tác giả:
- Nguyễn Tuân (1910- 1987), quê ở làng Mọc, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Xuất thân trong gia đình nhà nho khi Hán học đã tàn.
- Là người rất mực tài hoa uyên bác và am hiểu sâu sắc nhiều lĩnh vực đặc biệt là các môn nghệ thuật: Hội họa, điêu khắc, điện ảnh, sân khấu..
- Ông tìm đến với nghề văn nghề báo và tham gia hoạt động cách mạng từ những năm 45 và tình nguyện lấy văn chương của mình phục vụ hai cuộc kháng chiến của dân tộc.
- Là một nhà văn lớn, một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp.
- Là cây bút có phong cách độ đáo, nổi bật trong lĩnh vực truyện ngắn, đặc biệt là tùy bút.
- Các tác phẩm chính:Vang bóng một thời, Thiếu quê hương, Sông Đà, Tờ hoa….
2.  Tác phẩm Vang bóng một thời:
- Xuất bản năm 1940, gồm 11 truyện ngắn viết về “một thời” đã qua nay chỉ còn “vang bóng”.
3. Văn bản:
- Lần đầu có tên “Dòng chữ cuối cùng”.
- Sau đó, tuyển in trong tập truyện “Vang bóng một thời”(1940) và đổi tên thành “Chữ người tử tù”. (Nhân vật tử tù có nguyên mẫu lịch sử từ cuộc đời Cao Bá Quát – một danh sĩ thời Nguyễn – một con người mà tài năng thơ văn và tính cách ngang tàng đã trở thành huyền thoại)
4. Nội dung
a/ Tình huống truyện:
Giới thiệu nghệ thuật thư pháp
Là một môn nghệ thuật xuất xứ từ Trung Hoa, được các nước Nhật, Triều Tiên, Việt Nam chấp nhận và duy trì, là một thú chơi thanh cao tao nhã của nhiwngx nhà nho xưa.
* Tình huống truyện là gì?
Là cái tình thế xảy ra chuyện, hoặc được hiểu là mối quan hệ đặc biệt giữa nhân vật này với nhân vật khác, giữa nhân vật với hoàn cảnh và môi trường sống qua đó nhân vật bộc lộ rõ tâm trạng, tính cách hay thân phận, góp phần thể hiện tư tưởng tác phẩm
- Cuộc gặp gỡ đặc biệt của hai nhân vật đặc biệt: Nhân vật Huấn Cao và VQN
  + Xét trên bình diện xã hội: Họ hoàn toàn đối lập nhau
   o Quản ngục là kẻ đại diện cho trật tự xã hội đương thời có quyền giam cầm, tra tấn tù nhân.
   o Huấn Cao tên đại nghịch, cầm đầu cuộc nổi loạn chống lại triều đình bị bắt, bị giam cầm chờ ngày ra pháp trường để chịu tội.
  + Xét trên bình diện nghệ thuật: Họ là những người tri âm tri kỉ
   o Họ đều có tâm  hồn nghệ sĩ.
   o Huấn Cao là người tài hoa, là người sáng tạo cái đẹp.
   o Quản ngục: Biết quý trọng, tôn thờ cái đẹp, yêu nghệ thuật thư pháp, là người gìn giữ cái đẹp.
Tác giả đã đặt hai nhân vật vào chốn ngục tù tăm tối, nhơ bẩn, tạo nên cuộc gặp gỡ kì lạ. Gặp gỡ trong một tình thế đối nghịch: Tử tù và quản ngục qua đó làm nổi bật vẻ đẹp hình tượng nhân vật Huấn Cao làm sáng tỏ tấm lòng biệt nhỡn liên tài của Viên Quản Ngục 
b/ Viên quản ngục:
 Giới thiệu về nhân vật
-	Là người có học thức, biết đọc sách thánh hiền, tuổi đã cao
-	Làm nghề coi tù, sống giữa gông xiềng của tội ác, hàng ngày chứng kiến biết bao điều tàn nhẫn lừa lọc: “ Trong hoàn cảnh đề lao người ta sống bằng tàn nhẫn bằng lừa lọc…” 
-	Viên quan coi ngục sống trong môi trường mà gianh giới giữa thiện và ác rất mong manh như lời Huấn cao: “ Ở đây khó giữ thiên lương cho lành vững”.
 Vẻ đẹp phẩm chất, nhân cách 
- Là người có tâm hồn nghệ sĩ, say mê quý trọng cái đẹp
+ Thái độ ngưỡng mộ tài năng của Huấn Cao qua cách nói chuyện với thầy thơ lại: “”
- Luôn day dứt vì đã chọn nhầm nghề thể hiện qua suy nghĩ của VQN về thầy thơ lại: “ Có lẽ hắn cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi”
- Là người có tâm hồn nghệ sĩ, say mê quý trọng cái tài cái đẹp, ngưỡng mộ nét chữ Huấn Cao thể hiện qua cách nói với thầy thơ lại: “Cái người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó không? ”, mong muốn có chữ Huấn Cao để treo trong nhà: “Chữ ông HC đẹp lắm vuông lắm…có được chữ ông Huấn mà treo là có một vật báu trên đời…”
- Biểu hiện của sự say mê tài năng huấn cao qua hành động cụ thể
+ Chân thành, cung kính biệt đãi Huấn Cao
++ Lần gặp đầu tiên: Thể hiện thái độ nhã nhặn, từ tốn khi giáp mặt tử tù: “VQ coi ngục nhìn sáu tên tử tù với cặp mắt hiền lành…”Thái độ tiếp nhận tử tù khác hoàn toàn những lần nhận tử tù trước.
++ Những ngày sau đó: Luôn tỏ thái độ chân thành cung kính biệt đãi HC, tiếp đãi rượu thịt cho HC và những người đồng chí của HC.
+ Kiên trì nhẫn nại để xin được chữ HC dù bị khinh miệt, xua đuổi, coi mình chỉ là “kẻ tiểu lại giữ tù” trước một nhân cách lớn như HC
+ Bất chấp kỉ cương pháp luật của nhà tù, làm đảo lộn trật tự  nhà tù, biến kẻ tử tù thành một thần tượng để tôn thờ, đo là một hành động dũng cảm thể hiện niềm khao khát cái đẹp và trân trọng cái tài.
+ Biết nhận ra chân lí của cuộc sống: Hiểu và chấp nhận lời khuyên của HC trong tư thế khúm núm và lời nói “kẻ mê muội này xin bái lĩnh” 
	Là người có nhân cách cao đẹp, yêu quý cái đẹp và trân trọng cái tài. VQN đúng là “Một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ…”
+ Đánh giá về nhân vật
Là người biết kính mến khí phách, biết tiếc, biết trọng người có tài, biết quý trọng thiên lương luôn khao khát vươn tới cái đẹp, cái văn minh, văn hóa
+ Thái độ của tác giả:
Tác giả khẳng định trong mỗi con người đề có một con người nghệ sĩ, đều ẩn chứa một tâm hồn yêu cái đẹp. Không phải ai không phải lúc nào cũng xấu, bên cạnh những cái chưa tốt mỗi người đề có phần thiên lương do trời phú đó là bản tính thiện.
Bác Hồ từng nói: Ngủ thì ai…
c/ Hình tượng nhân vật Huấn Cao.
/ Con người:
-	Là thủ lĩnh của những kẻ ngang tàng chống lại triều đình
-	Bị kết án giam cầm chờ ngày ra pháp trường
-	Là kẻ tử tù sắp đi vào cõi chết
/ Phẩm chất
-	Là một người nghệ sĩ tài hoa trong nghệ thuật thư pháp: Có tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp, chữ của HC là niềm ao ước của nhiều người: “Chữ ông HC đẹp lắm vuông lắm…có được chữ ông Huấn mà treo là có một vật báu trên đời…”
-	Là người anh hùng dũng khí có khí phách hiên ngang:
+ Chống lại triều đình mà ông căm ghét
+ Có tài bẻ khóa, vượt ngục
+ Có thái độ coi thường viên quan coi ngục, xem nhẹ cái chết: Khi đối diện với những người coi tù, ông có thái độ thản nhiên, bình tĩnh dỗ gông mà không hề để tâm đến lời đe dọa của những tên lính canh. Khi được viên quản ngục biệt đãi: “Thản nhiên nhận rượu thịt” như “việc vẫn làm trong cái hứng bình sinh” . Khi đối diện với VQCN tỏ thái độ xem thường, khinh miệt.
-	Có tâm trong sáng, cao đẹp và trân trọng những tấm lòng cao đẹp
+ Biết giữ thiên lương, không chạy theo thời thế, có thái độ chống đối lại xã hội đương thời
+ Giàu lòng trọng nghĩa, khinh thường danh lợi: “Ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ…”   HC chỉ cho chữ những người tri kỉ và chỉ mới cho chữ “ba người bạn thân”
+ Khi chưa biết tấm lòng của quản ngục: Xem y là kẻ tiểu nhân – Có thái độ coi thường, cao ngạo.
+ Khi biết tấm lòng của quản ngục: Huấn Cao nhận lời cho chữ (- Chỉ cho chữ những người biết trân trọng cái tài và quý cái đẹp.) 
+ Câu nói của Huấn Cao: “ Thiếu chút nữa  ...  trong thiên hạ”- Thể hiện sự trân trọng đối với những người có sở thích thanh cao, có nhân cách cao đẹp.
/ Đánh giá nhân vật
-	Là một hình tượng thẩm mĩ tuyệt đẹp, tiêu biểu cho những con người mang truyền thống đạo lí Việt Nam, vừa có tài, có tâm, có thiên lương cao đẹp vừa là người có khí phách hiên ngang bất khuất trước cái xấu cái ác
     -    Là nhân vật làm nên vẻ đẹp nhân cách trong một xã hội tối tăm đầy tội ác
/ Thái độ của tác giả:
Kính trọng, ngưỡng mộ người tài, trân trọng nghệ thuật thư pháp cổ truyền của đân tộc, thể hiện quan niệm nghệ thuật tiến bộ. Cái tài luôn đi đôi với cái tâm, cái đẹp, cái thiện không thể tách rời nhau trong một con người (Kín đáo bộc lộ lòng yêu nước)
d.	Cảnh cho chữ:
/ Cảnh:
-	Thời gian: Đêm khuya: “Lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng tiếng mõ trên vọng canh…”
-	Không gian: “Trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián…”
Thời gian, không gian không phù hợp với việc sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo cái đẹp
/ Người:
-	Người cho chữ: “Cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô  nhũng nét chữ trên vuông lụa trắng tinh…”. Một kẻ tử tù, một tên đại nghịch, chống lại triều đình là người đang ban phát cái đẹp.
-	Người nhận chữ: Khúm núm vái lạy người tù và chấp ý người tù. Kẻ đại diện cho trật tự xã hội phong kiến, đang lĩnh hội cái đẹp
/ Nghệ thuật đối lập – tương phản
-	Bóng tối – ánh sáng
-	Nhơ bẩn của ngục tù với mùi thơm của giấy mực
-	Người tù ung dung đĩnh đạc với viên quản ngục khúm núm run sợ
-	Người tù chủ động ban phát cái đẹp, viên quản ngục bị động lĩnh hội cái đẹp
	Giữa chốn ngụ tù tàn bạo, không phải những kẻ đại diện cho quyền lực thống trị làm chủ mà người tù làm chủ. Đó là sự chiến thắng của ánh sáng với bóng tối của cái đẹp với cái xấu xa nhơ bẩn, của cái thiện với cái ác. Đó là sự tôn vinh cái đẹp, cái thiện và nhân cách cao cả của con người trong một bức tranh nghệ thuật đầy ấn tượng.
/ Ý nghĩa lời khuyên của Huấn Cao
-	Nội dung lời khuyên: Khuyên VQN nên thay chỗ ở và nghề nghiệp: “Ở đây khó giữ thiên lương cho lành vững…”
-	Ý nghĩa:
+ Cái đẹp có thể nảy mầm từ mảnh đất chết, từ một con người sắp đi vào cõi chết, từ một nơi đầy dơ bẩn tội lỗi nhưng nó không thể nảy mầm, tồn tại trong mảnh đất ấy.
+ Cần phải giữ vũng thiên lương vì nó là nguồn gốc của đạo lí, có thiên lương mới xứng đáng thưởng thức cái đẹp.
-	Tác dụng: Cảm hóa 1 con người
III. Tổng kết:
1/ Nội dung:
Thông qua việc xây dựng hình tượng nhân vật HC và VQN tác giả đã nêu 1 bài học về thái độ tôn trọng tài năng phẩm giá con người và vẻ đẹp của một tấm lòng trọng nghĩa, 1 cách ứng xử cao thượng đầy tinh thần văn hóa.
2/ Nghệ thuật
- Bút pháp xây dựng nhân vật:
+ miêu tả nhân vật trong những khoảnh khắc đặc biệt, rất ấn tượng.
+ Nhân vật giàu tính cách: rất ngang tàng, tài năng nhưng có tâm hồn trong sáng.
 Biểu tượng về cái đẹp, những con người hoàn mĩ.
- Bút pháp miêu tả cảnh vật:
  + Tạo không khí thiêng liêng, cổ kính (Cảnh cho chữ)
+ Bút pháp đối lập, ngôn ngữ điêu luyện
 cảnh tượng hiện lên với đầy đủ vẻ đẹp trang trọng uy nghi, rực rỡ.
HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA 
(Trích - Số đỏ - Vũ Trọng Phụng )
I. Tác giả
-       Vũ Trọng Phụng (1912 - 1939) quê ở
-       Là nhà văn hiện thực xuất sắc trước cách mạng tháng Tám.
-       Để lại nhiều kiệt tác như: Số đỏ; giông tố; vỡ đê; cơm thầy cơm cô,…
2. Giới thiệu tiểu thuyết Số đỏ
-       Được coi là tác phẩm xuất sắc nhất của văn học Việt Nam, có thể “làm vinh dự cho mọi nền văn học” (Nguyễn Khải)
-       Đăng báo Hà Nội từ số 40 ngày 7/10/1936, in thành sách năm 1938
-       Tóm tắt nội dung.
3. Đoạn trích
-       Thuộc chương 15 của tiểu thuyết Số đỏ.
-       Nhan đề: Do nhà biên soạn sách đặt.
II. Nội dung
a. Ý nghĩa nhan đề
Nhan đề chứa đựng mâu thuẫn trào phúng hàm chứa tiếng cười chua chát, kích thích trí tò mò của người đọc:
-       Nhà có tang mà lại vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc
→ Hạnh phúc của một gia đình vô phúc, niềm vui của lũ con cháu đại bất hiếu. 
-       Phản ánh một sự thật mỉa mai, hài hước và tàn nhẫn: Con cháu của đại gia đình này thật sung sướng khi cụ cố tổ chết
→ Tình huống trào phúng chủ yếu của toàn bộ chương truyện.
b. Những niềm vui khác nhau của các thành viên trong gia đình và ngoài gia đình khi cụ cố Tổ mất
* Niềm vui chung cho cả gia đình: “cụ cố tổ chết cái chúc thư kia sẽ đi vào thời kì thực hành chứ không còn lí thuyết viễn vông nữa
=> Một gia đình đại bất hiếu.
* Niềm vui của những thành viên trong gia đình:
-       Cố Hồng (con trai cả): sướng điên lên vì lần đầu tiên được diễn trò già yếu trước mọi người cụ mơ màng nghĩ mình được mặc áo xô gai, lụ khụ ho khạc mếu máo “úi kìa con giai nhớn đã già thế kia kìa” 
→ điển hình cho loại người háo danh.
-       Ông Văn Minh (cháu nội ): thích thú vì cái chúc thư kia đã đi vào thời kì thực hành chứ không còn trên lý thuyết viễn vông nữa
→ Bất hiếu, đầy dã tâm.
-       Bà Văn Minh (cháu dâu): mừng rỡ vì được lăng xê những mốt y phục táo tạo nhất.
→ Thực dụng, thiếu tình người.
-       Cô Tuyết: Được dịp mặc y phục ngây thơ để chứng tỏ mình hãy còn trinh tiết nhưng đau khổ như kim châm vào lòng “ không thấy bạn giai đâu cả”
→ Hư hỏng, lẳng lơ.
-       Cậu Tú Tân: sướng điên người lên vì được dịp sử dụng cái máy ảnh đã lâu không có dịp dùng đến
→ Niềm vui của con trẻ kém hiểu biết.
-       Ông Phán: Sung sướng vì không ngờ rằng cái sừng trên đầu mình lại có giá trị.
→ Là người không có nhân cách, vô liêm sĩ.
-       Xuân tóc đỏ: Hạnh phúc đặc biệt vì nhờ hắn mà cụ Tổ chết, danh giá uy tín lại càng to hơn.
* Niềm vui của những người ngoài gia đình:
-       Hai vị cảnh sát Min Đơ và Min Toa “sung sướng cực điểm” vì đang thất nghiệp được thuê dẹp trật tự cho đám đông.
-       Bạn bè cụ cố Hồng: Có dịp phô trương đủ thứ huân, huy chương, các kiểu quần áo, đầu tóc, râu ria...
-       Đám phụ nữ quý phái, đám trai thanh gái lịch: Có dịp tụ tập để khoe khoang, hẹ hò nhau, chim chuột nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau...
→ Mọi người dù chủ hay khách đều vui vẻ, hạnh phúc trước cái chết của cụ cố Tổ. Đó chính là sự suy đồi về đạo lý, sự tha hoá về nhân cách con người.
=> Tác giả khai thác những yếu tố mâu thuẫn để gây cười, cái cười phê phán đây mỉa mai châm biếm về một xã hội thực dân thu nhỏ với tất cả sự đồi bại, xuống dốc của đạo lý và nhân cách con người, đó là lời tố cáo của tác giả đối với xã hội âu hoá rởm. 
c. Cảnh đám ma gương mẫu
-       Bề ngoài thật long trọng, “gương mẫu” nhưng thực chất chẳng khác gì đám rước nhố nhăng: đám ma to tát, đi đến đâu làm huyên náo đến đấy. Có sự phối hợp cả Ta -Tàu -Tây, mọi người thi nhau chụp ảnh như hội chợ, tràn ngập vọng hoa, câu đối, đầy đủ các loại mốt quần áo, râu ria...
-       Mọi người không ai đi đưa tang mà đang mải trò chuyện về nhà cửa, vợ chồng, con cái, tất cả đang mải bình phẩm, chê bai lẫn nhau, tình tự, chim chuột, hẹn hò nhau bằng cái vẻ mặt buồn buồn lãng mạn rất đúng mốt.
=> Sự giả tạo, đóng kịch của giới tri thức rởm, đạo đức suy đồi của nền văn minh Âu hoá rởm
* Cảnh hạ huyệt
Cậu Tú Tân yêu cầu mọi người tạo dáng để chụp ảnh, con cháu tự nguyện trở thành những diễn viên đại tài: Cụ Cố Hồng ho khạc, mếu máo và ngất đi.
Đặc biệt là “màn kịch siêu hạng” của ông Phán mọc sừng cứ oặt người đi khóc to bằng những âm thanh lạ: Hứt!...Hứt!...Hứt!...
=> Đám tang diễn ra như một tấn đại hài kịch. Nó nói lên tất cả sự lố lăng vô đạo đức của cái xã hội thượng lưu ngày trước. Cái xã hội mà tác giả gọi là Chó đểu, khốn nạn.
2. Đặc sắc nghệ thuật
-       Nghệ thuật tạo tình huống cơ bản rồi mở ra những tình huống khác.
-       Phát hiện những chi tiết đối lập gây gắt cùng tồn tại trong một con người, sự vật, sự việc.
-       Thủ pháp cường điệu, nói ngược, nói mỉa,… được sử dụng một cách linh hoạt.
-       Miêu tả biến hóa, linh hoạt và sắc sảo đến từng chi tiết, nói trúng nét riêng của từng nhân vật.
3. Ý nghĩa văn bản
Đoạn trích “ Hạnh phúc của một tang gia” là mọt bi hài kịch, phơi bày bản chất nhố nhăng, đồi bại của một gia đình đồng thời phản ánh bộ mạt thật của xã hội thượng lưu thành thị trước Cách mạng tháng Tám.
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1. Tác giả
- Nam Cao tên khai sinh là Trần Hữu Tri ( 1917- 1951), người làng... 
- Ông xuất thân trong một gia đình trung nông nghèo đông con. Sau khi học xong bậc thành chung, ông vào Sài Gòn làm báo, sống gần 3 năm, thời kì này ông bắt đầu sáng tác và mơ ước được đi xa để mở mang tri thức, trau dồi tài năng, xây dựng một sự nghiệp văn chương có ích nhưng bệnh tật đã làm ông không thực hiện được ước mơ của mình. Ông phải về quê và sống hết sức chật vật bằng nghề gia sư và viết văn.
- 1943 ông tham gia Hội văn hóa cứu quốc
- Năm 1946 ông tham gia đoàn quân Nam Tiến
- 1948 ông được kết nạp vào ĐCS VN, lên chiến khu VB làm báo
- 1950 ông tham gia chiến dịch biên giới
- 1951 ông hi sinh trên đường đi công tác
- 1996 ông được tăng giải thưởng HCM về VHNT 
2.  Con người
- Là người có bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng đời sống nội tâm phong phú. Ông luôn nghiêm khắc đấu tranh với chính mình để thoát khỏi lối sống tầm thường tẻ nhạt vươn tới một cuộc sống cao đẹp xứng đáng danh hiệu con người
- Có tấm lòng đôn hậu, chan chứa tình thương, đặc biệt gắn bó sâu nặng với qh với những người nd nghèo khổ bị áp bức bóc lột trong xã hội cũ
- Có tinh thần tự đấu tranh trung thực để vượt qua những cám dỗ của lối sống thoát li, hưởng lạc.
3.  Hình tượng nhân vật Chí Phèo.
a/ Chí Phèo người nông dân hiền lành, lương thiện (Khi chưa bị đẩy vào tù)
+ Lai lịch:
- Bị bỏ rơi ở cái lò gạch cũ bỏ không, lớn lên trong sự cưu mang của dân làng
- Đi ở hết nhà này đến nhà khác
- Năm 20 tuổi đi làm canh điền cho BK
+ Phẩm chất tính cách
- Hiền lành, chất phác
- Có mơ ước bình dị: “Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải”
- Giàu lòng tự trọng, có ý thức về nhân phẩm. Thấy sợ, run, nhục khi bị làm một việc không chính đáng
=> Chí là người nông dân nghèo khổ, lương thiện, hiền lành, chất phác, có ước mơ bình dị trong sáng. Quãng đời tuổi trẻ tuy vất vả tủi cực, nhọc nhằn nhưng luôn có ý thức về nhân phẩm và giàu lòng tự trọng
(Dẫu có hoàn cảnh riêng khá độc đáo – là 1 con số không tròn trĩnh nhưng xét đến cùng Chí là một người nông dân như bao người khác nếu ở 1 xa hội bt… )
b/ Chí Phèo – thằng lưu manh, con quỷ dữ của làng VĐ (Sau khi ra tù)
+ Lí do Chí bị đẩy vào tù:
Vì ghen tuông vô cớ, BK đã đẩy CP vào tù, nhà tù thực dân đã tiếp tay cho ĐC,PK biến 1 người nd lương thiện thành 1 thằng lưu manh, một con quỷ dữ
+ Những thay đổi 
- Về ngoại hình: Thay đổi hoàn toàn
“Cái đầu thì trọc lốc, cái rang cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cơng cơng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết”, “Cái ngực phanh đầy những nét trạm trổ rồng phượng…”
- Tính cách: Hung hăng, ngỗ ngược
“Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều…” đến nhà BK gọi tên tục ra mà chửi, tay nhăm nhăm cầm cái vỏ chai và có thể rạch mặt bất cứ lúc nào
- Hành động: Chửi bới, rạch mặt ăn vạ - coi đó là một phương tiện kiếm sống – sau 7 – 8 năm ở tù, CP đã hoàn toàn thay đổi
+ Quá trình tha hóa: 
-	Sau khi ở tù về Chí đến nhà BK với mục đích trả thù
-	Chí bị BK lợi dụng và trở thành công cụ, thành tay sai đắc lực cho BK
-	Chí triền miên trong các cơn say, ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, đập đầu rạch mặt, chửi bới, dọa nạt trong lúc say. Chí trượt dài trên con đường tha hóa và trở thành con quỷ dữ của làng VĐ
c/ Chí Phèo – Bi kịch của con người sinh ra làm người nhưng không được làm người
+ Cuộc gặp gỡ với Thị Nở
-	Nhân vật Thị
Xấu xí, ngẩn ngơ, dở hơi, ế chồng nhà có mả hủi
-	Sự thay đổi ở Chí
+ Lần đầu tiên sau khi ở tù về Chí hết say và hoàn toàn tỉnh táo
++ Thấy lòng bâng khuâng mơ hồ buồn
++ Thấy những âm thanh quen thuộc của cuộc sống
++ Nhớ lại ước mơ xưa: “Chồng cuốc mướn cày thuê vợ dệt vải”
++ Nhận thấy tình trạng bi đát của thực tại, thấy sợ sự cô độc: “Chí Phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn, đói rét và ốm đau, và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau.” 
+ Sự xuất hiện của Thị với bát cháo hành đã thức dậy tính người trong Chí
++ Chí ngạc nhiên và hết sưc xúc động: “Thằng này rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt mình hình như ươn ướt” 
++ Thấy vừa vui, vừa buồn, vừa như là ăn năn
++ Khát khao làm người lương thiện, muốn làm hòa với mọi người, mong muốn qua TN chấm dứt quãng đời thú vật để sống đúng kiếp người: “Trời ơi! Hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao! Thị Nở sẽ mở đường cho hắn. Thị có thể sống yên ổn với hắn thì sao người khác lại không thể được. Họ sẽ nhận lại hắn vào cái xã hội bằng phẳng, thân thiện của những người lương thiện... ” (Nam Cao đã phát hiện và khẳng định nhân phẩm đẹp đẽ của con người ngay cả khi họ bị cướp đi bộ mặt người)
- Khi bị Thị Nở từ chối 
+ “Hắn bỗng nhiên ngẩn người. Thoáng một cái, hắn lại như hít hít thấy cái hơi cháo hành. Hắn cứ ngồi ngẩn mặt không nói gì…” sau đó Chí sửng sốt, đuổi theo Thị, nắm lấy tay Thị - thể hiện khát khao làm người lương thiện
+ Chí tìm đến với rượu để khỏa lấp nỗi đau
+ Nhận ra bi kịch của đời mình, 1 con người sinh ra làm người nhưng lại không được làm người. Trong cơn vật vã đau đớn Chí đã tìm đến nhà BK để đòi lương thiện. Chí phèo giết BK rồi tự sát. 
	Cái chết của Chí cho thấy niềm khát khao cháy bỏng được sống lương thiện, đồng thời có sức tố cáo mãnh liệt xã hội phong kiến.
III. Tổng kết
1.	Giá trị hiện thực:
Phản ánh thực trạng một bộ phận nông dân bị tha hóa, bị đẩy đến bước đường cùng
2.	Giá trị nhân đạo
Thể hiện sự cảm thương sâu sắc trước cảnh người nông dân cố cùng bị lăng nhục, phát hiện và miêu tả phẩm chất tốt đẹp của người nông dân ngay khi tưởng như họ bị biến thành thú dữ, qua đó thể hiện niềm tin vào bản chất lương thiện của con người
3.	Giá trị nghệ thuật
-	Xây dựng những nhân vật điển hình vừa có ý nghĩa tiêu biểu vừa sống động, có cá tính độc đáo và nghệ thuật miêu tả tâm lí sắc sảo
-	Kết cấu truyện mới mẻ, lôgich
